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1 8/26/2021 10:45:01
HUỲNH TRÂN 

QUỐC
AN Nam 02/03/2006

Bệnh viện Củ Chi Huyện 

Củ Chi TPHCM

49 đường 7 tổ 6 ấp 2a XÃ TÂN THẠNH 

TÂY

2 8/26/2021 20:22:42 HUỲNH VĂN AN Nam 02/01/2006 Bệnh Viện Củ Chi 
Đường 19 Số nhà 55 Ấp Tân Tiến Xã Tân 

Thông Hội Huyền Cu Chi 

3 8/26/2021 15:14:25 QUÁNH TÚ ANH Nam 22/09/2006 Thanh Hóa
Hẻm 49/8 đường số 12 tổ 3 ấp chánh xã tân 

thông hội

Hẻm 49/8 đường số 12 tổ 

3 ấp chánh tân thông hội 

4 8/28/2021 7:22:07 TRẦN PHƯƠNG ANH Nữ 20/11/2021 Củ Chi .Tphcm
Ấp Mỹ Khánh b . Xã Thái Mỹ . Huyện Củ 

chi . TP HCM. Đường 702. Số nhà 31/23

31/23 . Ấp mỹ khánh b . 

Xã Thái Mỹ . Huyện Củ 

chi . TP HCM . Đường 702

5 8/28/2021 16:26:27 VŨ ĐỨC CƯƠNG Nam 10/06/2006 TPHCM 66B ba sa , cây trôm , phước hiệp , củ chi

6 8/27/2021 16:18:56 LÊ QUỐC DANH Nam 14/01/2005
Trung Tâm Y Tế Huyện 

Củ Chi
Ấp xóm huế xã Tân An Hội

7 8/26/2021 21:18:46 PHẠN QUỐC ĐẠT Nam 15/05/2006
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH, HUYỆN Củ CHI 

TỔ 4,ẤP ĐỨC HIỆP,XÃ Nhuận ĐỨC, 

HUYỆN Củ CHI 

8 8/27/2021 18:44:56 LÊ THÀNH ĐẠT Nam 23/04/2006 Trung tâm Y Tế Củ Chi 

329/2 đường Nguyễn Thị Nê Ấp Phú hiệp xã 

Phú Hòa Đông Huyện Củ Chi Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

9 8/27/2021 18:59:28 NGUYỄN QUỐC DŨNG Nam 23/10/2006 Củ Chi
Số Nhà 352A, Ấp Mũi Côn Tiểu Xã Phước 

Hiệp Huyện Củ Chi
Không

10 8/28/2021 20:07:35 VÕ MINH DŨNG Nam 13/04/2006 Củ chi Tổ 4 khu phố 4 thị trấn củ chi

11 8/26/2021 18:50:45 NGUYỄN ĐỨC DUY Nam 25/12/2006 Trung tâm y tế củ chi
270,Bùi Thị Điệt,ấp 3, xã phạm văn cội, củ 

chi tphcm
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12 8/26/2021 11:22:09 TRẦN THỊ TRÚC DUYÊN Nữ 30/12/2006 Thành Phố Hồ Chí Minh 
Kế 23, đường 642, ấp Phước Hưng, xã 

Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TPHCM 

13 8/26/2021 19:26:05 NGUYỄN HOÀNG GIANG Nam 10/10/2006
Sóc Sơn, huyện Hòn 

Đất, tỉnh Kiên Giang

Ấp Sơn Tiến thị trấn Sóc Sơn huyện Hòn Đất 

tp HCM

Đường Bùi Thị He, tổ 4 

KP 1 ấp Bầu Tre 2 thị trấn 

Củ Chi

14 8/27/2021 15:05:59 HUỲNH CHÍ HẢI Nam 13/04/2006 Bệnh viện huyện cu chi Tổ 2 ap  canh lý xã nhuận đức huyện cu chi Không có

15 8/26/2021 17:01:46 NGUYỄN LÊ HỒNG HÂN Nữ 09/03/2006 Tiền Giang
Ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú 

Đông, tỉnh Tiền Giang

Số 610A, tỉnh lộ 15, ấp 5, 

xã Tân Thạnh Đông, 

huyện Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

16 8/26/2021 20:48:01 TẠ LÂM GIA HÂN Nữ 09/04/2006 TP. Hồ Chí Minh
Ấp Mũi Côn Đại-Xã phước hiệp-huyện củ 

chi-TP.HCM
Không

17 8/27/2021 20:53:06 NGUYỄN GIA HÂN Nữ 05/03/2006 Củ chi TPHCM
Ấp mũi côn tiểu xã phước hiệp huyện củ chi 

TPHCM

18 8/28/2021 12:54:58 NGUYỄN TUẤN HÀO Nam 08/08/2008
Củ Chi, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Đường Nguyễn Thị Sẳng Tổ 4 Khu Phố 7 

Thị Trấn Củ Chi

19 8/27/2021 18:18:27 NGUYỄN THU HIỀN Nữ 06/12/2006 Thành Phố Hồ Chí Minh
32A, Tổ dân phố Hồng Tân, phường Hồng 

Hà, TP Yên Bái 

Đường 494, số nhà 49A, 

tổ 23,ấp 3, xã Phạm Văn 

Cội, huyện Củ Chi

20 8/27/2021 10:20:34 BÙI VĂN HIẾU Nam 09/10/2006 Phú lộc hậu lộc thanh hóa
230 đường nguyễn thị nê ấp phú hiệp xã phú 

hòa đông

21 8/27/2021 16:14:42 ĐỖ HUY HOÀNG Nam 17/10/2006 thành phố hồ chí minh
đường 456 , ấp hội thạnh xã trung an , huyện 

củ chi , tphcm

22 8/28/2021 20:09:36 NGUYỄN VĂN HOÀNG Nam 07/09/2006 Bình Dương
Ấp 4a xã Bình Mỹ huyện củ Chi TP Hồ Chí 

Minh

23 8/26/2021 16:32:00 VÕ KHẮC HUY Nam 17/11/2006 BÌNH DƯƠNG An hoà xã trung an

24 8/27/2021 8:52:57 LÊ NHỮ HUY Nam 09/04/2006 Thanh Hóa
Phường Trung Sơn , Thị Xã Sầm Sơn , 

Thành Phos Thanh Hóa

Ấp Phú Lợi , Huyện củ 

Chi , Thành Phố Hồ Chí 

25 8/27/2021 9:56:58 LÊ TRẦN QUỐC HUY Nam 10/04/2006 Củ Chi - tp. Hồ Chí Minh
98/6A Đường Phú Mỹ . Ấp Cây Trâm. Xã 

Phú Hoà Đông. Củ Chi. Tp. HCM
Không 

26 8/27/2021 17:20:24 NGUYỄN HOÀNG HUY Nam 12/09/2006 Củ Chi, TP HCM
Tổ 2, Ấp Chánh, Xã Tân Thông Hội, huyện 

củ Chi
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27 8/27/2021 20:05:17 NGUYỄN THANH HUYỀN Nữ 10/06/2006

181, tổ 3, khu phố 3, Thị 

Trấn Củ Chi, Huyện Củ 

Chi, Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

181, tổ 3, khu phố 3,Thị Trấn Củ Chi,Huyện 

Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh 

28 8/28/2021 14:08:33 NGUYỄN NHẬT KHA Nam 13/08/2004 TP. HCM 219/42 đường Phạm Ngũ Lão

29 8/26/2021 21:04:33 VÕ TUẤN KHANG Nam 23/07/2006
08 đường 55 ấp trạm 

bơm xã tân phú trung
08 đường 55 ấp trạm bơm Xã Tân Phú Trung

Tổ 14 đường 61 ấp chợ xã 

Tân Phú Trung huyện củ 

Chi

30 8/26/2021 21:16:54 NGUYỄN NGỌC KHANG Nam 28/05/2005
Thạnh quới, vĩnh thạnh- 

thành phố cần thơ 

Vĩnh tiến thị trấn vĩnh thạnh, vĩnh thạnh ,cần 

thơ

Ấp tân định xã tân thông 

hội huyện củ chi thành phố 

hồ chí minh

31 8/26/2021 13:14:30 VÕ ĐĂNG KHOA Nam 09/01/2006

Số nhà 234 đường cây 

gõ-ấp xóm chùa-xã an 

phú-huyện củ chi, thành 

phố hồ chí minh , huyện 

củ chi xã an phú

Tại nhà

32 8/27/2021 18:16:25 TRẦN ANH KHOA Nam 18/11/2006
Củ Chi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số 459,tổ 2, đường tỉnh lộ 8, ấp 5 xã Phước 

Vĩnh An, huyện Củ Chi,

33 8/28/2021 8:59:41 NGUYÊN VĂN KHOA Nam 08/09/2004 BV. TƯ DU TP. HCM 322 lô A PHƯƠNG 6 QUÂN 4
536 Quốc lô 22 . THI 

TRÂN CU CHI

34 8/28/2021 14:04:48
NGUYỄN NGỌC 

ĐĂNG
KHOA Nam 23/09/2006 Bệnh viện Từ Dũ

Tổ 9,Ấp Hậu Tân Thông Hội Huyện Củ 

Chi,Hồ Chí Minh

35 8/27/2021 13:10:45 PHAN ANH KHÔI Nam 14/08/2004
Tân An Hội, Củ Chi, TP. 

Hồ Chí Minh

Tổ 4A, ấp bàu tre 1, Tân An Hội, Củ Chi, 

TP. Hồ Chí Minh

36 8/27/2021 18:40:24
NGÔ NGUYỄN 

THÀNH
KHÔI Nam 14/03/2006 TP.HCM Tổ 5, ấp 5, xã Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM

37 8/26/2021 10:07:53 ĐỖ TRUNG KIÊN Nam 31/03/2006 Thành Phố Hồ Chí Minh
32,Nguyễn Thị Quá,Ấp Phước Hưng,Xã 

Phước Thạnh,Huyện Củ Chi,TP.Hồ Chí Minh
không

38 8/26/2021 20:14:20 HUỲNH GIA KIỆT Nam 12/06/2006 Củ Chi
Ấp 1a, xã Tân Thanh Tây, Huyện Củ Chi TP 

HCM

39 8/28/2021 16:40:05
PHAN HOÀNG 

TUẤN
KIỆT Nam 03/12/2006 nghệ an, cửa lò

số 2 phạm hữu tâm, khu phố 3, thị trấn củ 

chi, tphcm

40 8/27/2021 17:25:40 LÊ PHÚC LÂM Nam 10/06/2006
Bệnh viện đa khoa khu 

vực củ chi

55/1 đường 355 ấp xóm huế xã tân an hội 

huyện củ chi
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41 8/27/2021 13:25:56 HUỲNH THỊ NGỌC LAN Nữ 11/04/2006 TPHCM
Ấp Phước hoà xã phước hiệp hcm tphcm số 

nhà 87/7/1 đường 627
không 

42 8/26/2021 9:16:00
NGUYỄN HUỲNH 

TRÚC
LINH Nữ 19/11/2006 Huyện củ chi. Tphcm Tô3 ấp tây . Xã tân an hội

43 8/26/2021 16:40:34
NGUYỄN NGỌC 

YẾN
LINH Nữ 07/05/2006

Bệnh viện phụ sản bán 

công Bình Dương
Khu Phố 4, TTCC

39 Nguyễn Thị Sẵng Khu 

Phố 7 TTCC

44 8/27/2021 11:34:16 HUỲNH THỊ MỸ LINH Nữ 28/02/2006 Tp Quảng Ngãi Không
Tổ 1, ấp Tây, xã Tân An 

Hội, huyện Củ Chi

45 8/28/2021 18:02:08 NGUYỄN TẤN LỘC Nam 17/03/2006 DakLak Tdp 5, Thị trấn Eakar, huyện Eakar Daklak

1258 đường tỉnh lộ 15, Ấp 

Thạnh An xã Trung An, 

huyện Củ Chi TP Hồ Chí 

Minh

46 8/27/2021 10:43:33 CAO HOÀNG LỢI Nam 27/08/2021
Nghĩa trung bù đăng 

bình phước
Mỹ hạnh bắc đức hòa long an

47 8/26/2021 17:43:14 VÕ THỊ XUÂN MAI Nữ 21/01/2006
Củ Chi , TP.Hồ Chí 

Minh

346 ,tỉnh lộ 2 tổ 1 ấp 2 Xã Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi, TPHCM
KHÔNG

48 8/27/2021 17:13:54
NGUYỄN THỊ 

TUYẾT
MAI Nữ 27/01/2005

Củ chi thành phố hồ chí 

minh

Số 18 đường 9A tổ 1 ấp hậu xã tân thông hội 

huyện củ chi

49 8/27/2021 14:15:38 LÊ DIỄM MI Nữ 03/02/2006 Bệnh viện Hùng Vương
Số nhà 64 đường 628 ấp Phước Hòa xã 

phước hiệp huyện Củ Chi 

Số nhà 64 đường 628 ấp 

Phước Hòa xã phước hiệp

50 8/27/2021 18:14:07 MAI LÊ KIỆT MINH Nam 16/04/2006 TP. Hồ Chí Minh
32 đường Suối Lội, ấp Bầu Sim, xã Tân 

Thông Hội, huyện Củ Chi

51 8/27/2021 18:43:12 LÊ LÂM MINH Nam 03/10/2006
Huyện củ chi,thành phố 

hồ chí minh 

Số nhà 112/1,đường võ văn điều,Tổ 3,ấp 

vườn trầu,xã phước thạnh,huyện củ chi,thành 

phố hồ chí minh 

52 8/27/2021 20:44:32
PHẠM NGUYỄN 

CÔNG
MINH Nam 05/10/2006 Thành Phố Hồ Chí Minh

Số Nhà 197A, Tổ 4, Ấp Bầu Tre 1, Xã Tân 

An Hội, Huyện Củ Chi, Đường Kênh Đông
Không

53 8/26/2021 12:08:55
HUỲNH TRẦN 

NHẬT
NAM Nam 02/02/2006

Bệnh viện Từ Dũ- Quận 

1 - TP. Hồ Chí Minh

110 Đường Đề Thám, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1

Ấp 3 , Tổ 10 Đường Can 

Trường, xã Phước Vĩnh 

An Củ chi

54 8/26/2021 15:28:21 NGÔ VĂN QUỐC NAM Nam 06/09/2006
Huyện Củ Chi Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Số 28/3 đường 671 ấp Chợ xã Phước Thạnh 

huyện Củ Chi 
Không

55 8/26/2021 11:51:14 VÕ NGỌC TUYẾT NGÂN Nữ 07/10/2006
Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh

70 Nguyễn Văn Khạ, Tổ 7, Kp 7, Thị trấn 

Củ Chi, Huyện Củ Chi
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56 8/27/2021 1:47:47
NGUYỄN ĐẶNG 

YẾN
NGỌC Nữ 26/09/2006 Tp Hồ Chí Minh

Nhà số 640, tỉnh lộ 8 ấp 4 xã hội Phước Vĩnh 

An huyện Củ Chi TP HCM

57 8/26/2021 16:11:47 BÙI LÊ NGUYÊN Nam 11/10/2006 Đại Lộc Quãng Nam
Thôn Mỹ Phước xã Đại Phong Huyện Đại 

Lộc Tỉnh Quãng Nam

522 Tỉnh lộ 8 ấp 4 xã 

Phước Vĩnh An

58 8/26/2021 10:09:10 ĐOÀN THANH NHÂN Nam 02/06/2006
Thành phố Hồ Chí Minh 

huyện Củ Chi 

8/21B đường số 20 tổ 4 ấp trung xã Tân 

Thông Hội huyện Củ Chi

59 8/26/2021 11:29:09 NGUYỄN TRỌNG NHÂN Nam 25/08/2006
 Ấp Bàu Tròn, Xã 

Nhuận Đức 

25/4, Tổ 4, Đường Trần Thị Triên, Ấp Bàu 

Tròn, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

60 8/26/2021 21:30:29 HỒ TRỌNG NHÂN Nam 18/01/2006 Củ Chi Tphcm
28đường704xã Thái Mỹ huyện Củ Chi 

Tphcm

61 8/28/2021 9:24:23 TẠ THÀNH NHÂN Nam 27/12/2006 Trà Vinh
Số 06, Đường Vũ Tụ, Tổ 3, Khu phố 4, Tt 

Củ Chi

62 8/26/2021 13:05:53
PHẠM HUỲNH 

THẢO
NHI Nữ 05/12/2006 TP Hồ Chí Minh

478/5/1 Tổ 7 Ấp 3 Xã Phước Vĩnh An 

Huyện Củ Chi TPHCM
Không có 

63 8/27/2021 15:48:10 TRẦN THỊ HỒNG NHI Nữ 21/06/2006 Bệnh viện hùng vương
148c, tổ 5, ấp 3 xã hoà phú huyện củ Chi 

tphcm

64 8/27/2021 22:08:03
THẠCH THỦY 

PHƯƠNG
NHI Nữ 18/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Ấp hậu xã tân thông hội huyện củ Chi

65 8/26/2021 19:51:32 ĐỖ THỊ NGỌC NHƯ Nữ 26/10/2006 Bệnh viện an nhơn tây Ấp Phú Bình Xã An Phú

66 8/27/2021 18:31:44 PHAN TÂM NHƯ Nữ 15/06/2006 Củ Chi
Số nhà 51a, đường 657, ấp bàu điều, xã 

Phước thạnh

67 8/27/2021 11:56:40 TẠ NGUYỄN MINH NHỰT Nam 10/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 33 Nguyễn Thị Lắm, khu phố 2, TT Củ Chi

68 8/27/2021 20:26:19 TRẦN MINH NHỰT Nam 17/01/2006 Tp.Hồ Chí Minh 
Số 10,Đ222,ấp 2,tổ 1,xã hoà phú,huyện củ 

chi,tp.Hồ Chí Minh 

69 8/26/2021 18:28:56
VÕ HUỲNH 

PHƯƠNG
OANH Nữ 28/06/2006 TP.HCM số nhà 28 đường 473 ấp thạnh an xã trung an

70 8/27/2021 13:42:12
ĐẶNG HUỲNH 

THÀNH
PHÁT Nam 22/04/2006

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Củ Chi, Thành Phố 

Hồ Chid Mình

Tổ 8,đường Dương Thị Phua,Ấp Thanh 

An,Xã Trung An,Huyện Củ Chi,Thành Phố 

Hồ Chí Mình

Không có

71 8/26/2021 12:30:41 NGUYỄN THANH PHONG Nam 29/12/2006
Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh

Tổ 13, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, tp Hồ Chí Minh

72 8/28/2021 0:25:56 NGUYỄN QUỐC PHONG Nam 17/05/2006 Củ Chi tphcm Số 13

73 8/26/2021 17:58:03 TÔ NGUYỄN MINH PHÚ Nam 29/05/2006 Tphcm
64B Đường Bầu Trâm ,tổ 4, ấp thạnh an ,xã 

trung an ,huyện củ chi ,tphcm
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học viên đăng ký học hiện tại)

Địa chỉ tạm trú (nếu 

có)

74 8/26/2021 12:39:50 PHẠM TUẤN PHÚC Nam 05/10/2006

Tổ 2,ấp hậu,xã Tân 

Thông Hội, huyện ,Củ 

Chi,thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 2 , ấp hậu,xã Tân Thông Hội , huyện Củ 

Chi

75 8/27/2021 23:28:06 NGUYỄN TRỌNG PHÚC Nam 19/11/2006 TP.HCM
18B Hồ Thị Gừng, Ấp Mỹ Khánh A, Xã 

Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, TP.HCM

18B Hồ Thị Gừng, Ấp Mỹ 

Khánh A, Xã Thái Mỹ, 

Huyện Củ Chi, TP.HCM

76 8/27/2021 21:42:52 BÙI ANH PHỤNG Nam 01/10/2006 Bệnh viện củ chi
Ấp ba sòng xã ăn nhơn tây huyện củ chi 

tphcm

77 8/26/2021 21:07:59 TỪ THIẾU PHƯƠNG Nữ 08/06/2006 Bệnh viện Từ Vũ, quận 1
15/70A/34 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11, 

Tp hồ chí minh 

61, đường bến súc, ấp an 

hoà, xã an Phú, huyện củ 

chi, Tp hồ chí minh 

78 8/26/2021 11:10:51 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG Nữ 27/01/2006 Thành Phố Hồ Chí Minh 
25/14A, đường 641, ấp Chợ, xã Phước 

Thạnh, Huyện Củ Chi, TPHCM

79 8/28/2021 14:31:55 PHẠM PHAN MINH QUÂN Nam 08/08/2006
Bình Phước thị xã hướng 

quãn 
277A ấp cây sột xã tân an hội huyện củ chi

80 8/26/2021 21:19:50 ĐINH NGUYỄN THU QUỲNH Nữ 22/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 
277/47, Bến Vân Đồn, phường 2, quận 4, 

Thành Phố Hồ Chí Minh 

92/5B, hẻm 92,đường 54, 

tổ 6, ấp Trung, xã Tân 

Thông Hội, huyện Củ Chi

81 8/27/2021 13:03:59 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 26/12/2006
Ấp basa, xã Phước hiệp, 

huyện củ chi TP HCM 

44/20 tổ 6 đường Nguyễn thị thạo ấp basa xã 

Phước hiệp huyện củ chi TP HCM 
Không có 

82 8/26/2021 16:49:54 NGUYỄN TẤN SANG Nam 24/07/2006
Thành Phố HỒ CHÍ 

MINH
299/7 ấp 1 xã hoà phú Không có

83 8/28/2021 17:59:03 NGUYỄN THANH SANG Nam 20/09/2006 Tp Hồ Chí Minh
Số nhà 176 tổ 76 đường Nguyễn Thị Nê ấp 

Cây Trâm xã Phú Hoà Đông huyện Củ Chi 

84 8/27/2021 15:09:36 NGUYỄN THANH SƠN Nam 20/09/2006

176 Nguyễn Thị Nê ấp 

Cây Trâm tổ 76 xã Phú 

Hoà Đông huyện Củ Chi 

thành phố Hồ Chí Minh

Số nhà 176 tổ 76 Nguyễn Thị Nê ấp Cây 

Trâm xã Phú Hoà Đông huyện Củ Chi 

85 8/27/2021 12:14:56 LÊ CHÍ TÂM Nam 13/10/2006
Khoa sản bệnh viện 

trung ương huế 
Kiên giang

31 đường 9A xã tân thông 

hội huyện củ chi 

86 8/26/2021 9:42:20 LÊ CHIẾN THẮNG Nam 29/09/2004 An Giang Ấp Tân Định xã Tân lập

Huyện Củ Chi xã Tân 

thạnh Đông tổ 3 ấp 6 

đường Lê Thị Bay

87 8/28/2021 14:00:46
NGUYỄN THỊ 

HUỲNH
THẢO Nữ 24/01/2005 Củ Chi 6 lê cẩn tổ 2 khu phố 2 thị trấn củ chi



STT Dấu thời gian Họ và chữ lót Tên
Giới 

tính

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( ghi tên 

tỉnh, thành phố đúng 

theo Giấy Khai sinh )

Địa chỉ thường trú (Hộ khẩu có tên 

học viên đăng ký học hiện tại)

Địa chỉ tạm trú (nếu 

có)

88 8/26/2021 12:22:37
NGÔ NGUYỄN 

NGỌC
THIỆN Nam 28/10/2006 Củ Chi,TPHCM

90B,đường 490,tổ14,ấp 2,xã Phạm Văn 

Cội,Củ Chi,TPHCM

89 8/27/2021 19:38:05 LÊ VINH THỊNH Nam 27/04/2006
Thành Phố Bảo Lộc 

Tỉnh Lâm Đồng

Số 9 Lê duẩn Thị trấn Lộc Thắng Huyện Bảo 

Lâm Tỉnh Lâm Đồng

Tổ 9 Ấp 4A Xã Bình Mỹ 

Huyện Củ Chi Thành Phố 

Hồ Chí Minh

90 8/26/2021 18:59:21 VÕ ANH THƯ Nữ 09/12/2006
Trung tâm Y Tế Củ Chi -

 Thành phố Hồ Chí Minh

95A, Tổ 6 , Ấp Chợ Xã Trung An , Huyện 

Củ Chi - Thành Phố Hồ Chí Minh

91 8/27/2021 16:30:07 LÊ THỊ ANH THƯ Nữ 09/06/2006 Củ Chi
294 tổ 21 ấp 3 đường Bùi Thị Điệt xã Phạm 

Văn Cội huyện Củ Chi
Ko có

92 8/26/2021 17:58:11 NGUYỄN THỊ KIM THUẬN Nữ 15/04/2006 Củ Chi TPHCM
Ấp An Hòa,Xã Trung An Huyện Củ 

Chi,TPHCM

93 8/27/2021 20:00:12
NGUYỄN TRẦN 

HOÀI
THƯƠNG Nam 21/09/2006 củ chi

hẻm số 10 đường số 30 ấp hậu xã tân thông 

hội huyện củ chi

hẻm số 10 đường số 30 ấp 

hậu xã tân thông hội huyện 

củ chi

94 8/26/2021 22:21:08 THẠCH NGỌC THÚY Nữ 10/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh
60/4Nguyễn Thị Nhỏ phường9 quận Tân 

Bình
Không

95 8/28/2021 10:44:22 NGUYỄN NGỌC THÙY Nữ 22/04/2006 Bệnh viện Từ Vũ
84-3 đường 754 Ấp Ba Sòng xã An Nhơn 

Tây huyện Củ Chi TP HCM

96 8/27/2021 22:15:12
NGUYỄN BÌNH 

PHƯƠNG
THY Nữ 31/07/2006 Bình Dương Ấp 5 xã hoà phú huyện củ Chi

97 8/26/2021 10:48:03 PHẠM THỊ THỦY TIÊN Nữ 02/01/2006 TP HỒ CHÍ MINH số 247,đường bàu lách, ấp4, xã phạm văn cội
số 511, đường bùi thị điệt, 

ấp 3, xã phạm văn cội

98 8/27/2021 8:56:27 NGUYỄN PHÁT TIẾN Nam 26/05/2006 TP HCM
20A đường 640 ấp Phước Hưng xã Phước 

Thạnh Huyện Củ Chi

99 8/27/2021 16:33:44 NGUYỄN THÁI TOÀN Nam 11/11/2006 Thành Phố Hồ Chí Minh
247/3/1, đường Cây Trôm, ấp Mỹ Khánh A, 

xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi

100 8/27/2021 23:07:49 NGUYỄN MINH TRÍ Nam 06/08/2006 Lâm đồng 43/3A  Ấp 2A .xã tân thạnh tây .huyện củ chi

101 8/28/2021 20:08:59
DƯƠNG LÊ 

PHƯƠNG
TRINH Nữ 15/08/2006 Bệnh Viện Củ Chi

45/14@ đường 641 ấp chợ xã phước thạnh 

huyện Củ Chi 

102 8/26/2021 7:47:12 VÕ VĂN TRỌNG Nam 23/08/2006
Bệnh Viện Hùng 

Vương,TP.HCM

Ấp Bến Đò 2,Xã Tân Phú Trung,Huyện Củ 

Chi,Tổ 6,Nhà 86A

103 8/27/2021 9:37:40 NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 26/09/2006 Bình Dương
1/11a. Đường 186. Ấp 3. Xã Bình Mỹ. 

h.cuchi. ty phcm

104 8/27/2021 12:12:45 LÊ NGỌC TRUNG Nam 08/06/2006 Trung Tâm Y Tế Củ Chi Ấp Giữa , Tân Phú Trung , Củ Chi , TP.HCM Không có



STT Dấu thời gian Họ và chữ lót Tên
Giới 

tính

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( ghi tên 

tỉnh, thành phố đúng 

theo Giấy Khai sinh )

Địa chỉ thường trú (Hộ khẩu có tên 

học viên đăng ký học hiện tại)

Địa chỉ tạm trú (nếu 

có)

105 8/27/2021 9:49:42 LÊ XUÂN TRƯỜNG Nam 07/03/2006 Châu Thành tiền giang Ấp Tân lược 1 Tân lý đông

Số 11/1 đường lieu bình 

Hương xã Tân Thông Hội 

huyện củ chi

106 8/27/2021 21:57:12 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Nam 21/11/2005 TP.Hồ Chí Minh Ấp Thượng xã Tân Thông Hội Huyện Củ Chi

107 8/27/2021 17:59:37 LÊ TRẦN ANH TUẤN Nam 22/06/2006
Đức Minh Mộ Đức  

Quãng Ngãi 

Ấp 3A Xã Vị Tân TP Vị Thanh Tĩnh Hậu 

Giang

Ấp Thạnh An Xã Trung 

An Củ Chi TP CHM

108 8/28/2021 13:40:27 TRẦN NGỌC MINH TUẤN Nam 30/10/2006
Huyện Củ Chi ,Tp Hồ 

Chí Minh

Khu 3,Ô 1 , 5/59 đường Nguyễn Văn Thời 

,thị trấn Thủ Thừa ,tỉnh Long An

Đường số 21 ,lộ 6, ấp Tân 

Định, xã Tân Thông Hội 

,huyện Củ Chi

109 8/28/2021 17:47:26 TRẦN MINH TUẤN Nam 25/12/2006
BV kế sách, huyện kế 

sách, tỉnh sóc trăng

25/4 tổ 1, ấp Tiền, Tân Thông Hội, Củ Chi, 

HCM

25/4 tổ 1, ấp Tiền, Tân 

Thông Hội, Củ Chi, HCM

110 8/28/2021 0:06:10 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN Nữ 23/07/2006 Bệnh viện củ chi
Tổ 1 nhà số 41 đường 355 ấp xóm Huế Xã 

Tân An Hội huyện củ Chi

111 8/27/2021 20:36:30 LÊ THỊ THANH TUYỀN Nữ 04/10/2006 TPHCM
Ấp 4 tổ 27 đường 496 xã phạm văn cội 

huyện củ chi tphcm

628 đường nguyễn văn 

khạ ấp cây trắc xã phú hòa 

đông huyện củ chi tphcm

112 8/26/2021 23:18:05 ĐẶNG THỊ MỸ UYÊN Nữ 04/12/2006 Trạm y tế xã Trung An 
58 đường 457 ấp Chợ xã Trung An huyện Củ 

Chi TPHCM

113 8/28/2021 12:39:16
NGUYỄN THỊ 

KHÁNH
UYÊN Nữ 05/11/2006 Đà nẵng Phú vang thừa thiên huế

Đường ap phước hưng xã 

phước thạnh số nhà 45/11

114 8/28/2021 13:26:32 TRẦN CAO THANH VÂN Nữ 17/11/2006
Bệnh viện Từ Dũ , Tp 

Hồ Chí Minh 
14 tổ 1 khu phố 8 thị trấn Củ Chi

55/37 ấp Cây Da xã Tân 

Phú Trung huyện Củ Chi

115 8/26/2021 2:22:58 LÊ HOÀNG VIỆT Nam 02/11/2006 TP Hồ Chí Minh
56B đường 36 ấp thượng xã tân thông hội 

huyện củ chi 

16 đường 61 ấp chợ xã tân 

phú trung huyện củ chi 

116 8/26/2021 17:02:58 NGUYỄN SỸ VINH Nam 26/11/2006 TT Y tế hóc môn 
158/7e , đường bến than , ấp 3 , xã hòa phú , 

huyện củ chi , TPHCM
Không

117 8/26/2021 20:36:58 LA KHẢ VY Nữ 19/08/2006 Củ Chi, TPHCM 302/1 ấp An Hòa Xã Trung An Không

118 8/27/2021 8:25:42 NGUYỄN TƯỜNG VY Nữ 26/10/2006 An Khê, Gia Lai
Tổ 7, Ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ 

Chi 
119 8/28/2021 13:18:18 LÊ TRIỆU VY Nữ 22/02/2006 Củ Chi 47/2B Đường 417 ấp 5 Phước vĩnh an Không có

120 8/26/2021 21:44:08 TỐNG THỊ KIM YẾN Nữ 18/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh
Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam

Đường quốc lộ 22, ấp 

Thượng, xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ Chi


